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	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “BẢN THÂN” (3 tuần từ  06/10- 24/10/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân: 3T
 Tôi là ai? 1T (Từ 06/10- 10/10/2025)

(Ngày tết trung thu 15/8 AL)
Cơ thể tôi: 1T (Từ 13/10 -17/10/2026)

Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh: 1T (Từ 20/10- 24/10/2025                                                      (Ngày thành lập HLHPNVN 20/10)


	* Phát triển vận động
	

	19. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	Bật liên tục vào vòng.
	 + Hoạt động học:

Bật liên tục vào vòng.

Bật xa 40-50 cm 

Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)
	

	
	Bật xa 40-50 cm
	
	

	
	Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)


	
	

	 * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	20. Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
	Che miệng khi ho, hắt hơi ngáp.
	Nhắc nhở, giáo dục trẻ trong các hoạt động.
	

	21. Trẻ biết giữ đầu tóc quần áo gọn gàng
	Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng.
	
	

	                                             PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác trên cơ thể
	Quan sát các hoạt động 

hàng ngày
	

	
	Đặc điểm, lợi ích và tác hại của con vật, cây, hoa, quả.
	Cho trẻ tham gia hoạt động chơi ngoài trời: quan sát cây xanh trên sân trường, quan sát thời tiết…
	

	
	Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng, sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, qủa... thảo luận về đặc điểm đối tượng.
	
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	23. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: Khối vuông và khối chữ nhật.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Hoạt động hàng ngày
	

	
	Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.
	Hoạt động góc
	

	
	Nhận biết gọi đúng tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối đó trong thực tế.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	

	24 Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học 

- Gộp các nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm. 
	

	25. Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	+ Hoạt động học 

- Tách 1 nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	26. Trẻ biết nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện .


	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình


	+ Hoạt động học

- Tôi là ai?
- Cơ thể tôi.                      

- Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	27. Trẻ biết sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, dạ, thưa, vâng…phù hợp với tình huống.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	Mọi lúc mọi nơi
	

	
	Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
	
	

	28. Trẻ biết đọc biểu cảm các bài thơ, ca dao, đồng dao; Trẻ đóng được vai của nhân vật trong chuyện.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	+ Hoạt động học

- Thơ: Bé ơi.

- Tâm sự của cái mũi...
	

	
	Biết đọc bài thơ, ca dao, đồng dao và đóng kịch…
	
	

	29. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	+ Hoạt động học: 

- Truyện: Giấc mơ kì lạ; Câu chuyện của tay trái, tay phải; Hai anh em...
	

	30. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm đúng và nhận biết các chữ cái a, ă, â.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái a, ă, â.          


	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	31. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	32. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và công bằng giới  
	

	33. Trẻ biết bảo vệ bản thân, phòng, tránh và xâm hại.
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi theo người khác đến nơi vắng người. Khi người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư tự biết kêu cứu( Biết ai là người tắm, vệ sinh thân thể cho mình)
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	34. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	+ Hoạt động học

- Hát: Đôi mắt xinh; Đôi và một; Mừng sinh nhật; Cái mũi; Mời bạn ăn;...

NH: Anh tý sún; Em là bông 

hồng nhỏ...

TCÂN: Ai Nhanh nhất; Đoán tên bạn hát...
	

	35. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Nặn bánh trung thu.

- Vẽ áo sơ mi. In hình bàn tay và trang trí theo ý thích; Vẽ gấu bông; Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ.             
	

	36. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Hoạt động hàng ngày
	


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                           Nguyễn Thị Nhung




	TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A2
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân: 3T
 Tôi là ai? 1T (Từ 06/10- 10/10/2025)
(Ngày tết trung thu 15/8 AL)
Cơ thể tôi: 1T (Từ 13/10 -17/10/2026)

Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh: 1T (Từ 20/10- 24/10/2025                                                      (Ngày thành lập HLHPNVN 20/10)


	* Phát triển vận động
	

	18. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	Bật liên tục vào vòng.
	 + Hoạt động học:

Bật liên tục vào vòng.

Bật xa 40-50 cm 

Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)
	

	
	Bật xa 40-50 cm
	
	

	
	Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)

	
	

	 * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	19. Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
	Che miệng khi ho, hắt hơi ngáp.
	Nhắc nhở, giáo dục trẻ trong các hoạt động.
	

	20. Trẻ biết giữ đầu tóc quần áo gọn gàng
	Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng.
	
	

	                                             PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	21. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác trên cơ thể
	Quan sát các hoạt động 

hàng ngày
	

	
	Đặc điểm, lợi ích và tác hại của con vật, cây, hoa, quả.
	Cho trẻ tham gia hoạt động chơi ngoài trời: quan sát cây xanh trên sân trường, quan sát thời tiết…
	

	
	Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng, sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, qủa... thảo luận về đặc điểm đối tượng.
	
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	22. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: Khối vuông và khối chữ nhật.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Hoạt động hàng ngày
	

	
	Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.
	Hoạt động góc
	

	
	Nhận biết gọi đúng tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối đó trong thực tế.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	

	23.Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học 

- Gộp các nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm. 
	

	24. Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	+ Hoạt động học 

- Tách 1 nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	25. Trẻ biết nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện .


	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình


	+ Hoạt động học

- Tôi là ai?
- Cơ thể tôi.                      

- Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	26. Trẻ biết sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, dạ, thưa, vâng…phù hợp với tình huống.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	Mọi lúc mọi nơi
	

	
	Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
	
	

	27. Trẻ biết đọc biểu cảm các bài thơ, ca dao, đồng dao; Trẻ đóng được vai của nhân vật trong chuyện.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	+ Hoạt động học

- Thơ: Bé ơi.

- Tâm sự của cái mũi...
	

	
	Biết đọc bài thơ, ca dao, đồng dao và đóng kịch…
	
	

	28. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	+ Hoạt động học: 

- Truyện: Giấc mơ kì lạ; Câu chuyện của tay trái, tay phải; Hai anh em...
	

	29. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm đúng và nhận biết các chữ cái a, ă, â.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái a, ă, â.          


	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	30. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	31. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và công bằng giới  
	

	32. Trẻ biết bảo vệ bản thân, phòng, tránh và xâm hại.
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi theo người khác đến nơi vắng người. Khi người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư tự biết kêu cứu( Biết ai là người tắm, vệ sinh thân thể cho mình)
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	33. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	+ Hoạt động học

- Hát: Đôi mắt xinh; Đôi và một; Mừng sinh nhật; Cái mũi; Mời bạn ăn;...
NH: Anh tý sún; Em là bông 

hồng nhỏ...

TCÂN: Ai Nhanh nhất; Đoán tên bạn hát...
	

	34. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học
- Nặn bánh trung thu.
- Vẽ áo sơ mi. In hình bàn tay và trang trí theo ý thích; Vẽ gấu bông; Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ.             
	

	35. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Hoạt động hàng ngày
	


                                                                                                                            NGƯỜI XÂY DỰNG
                                                                                                                                    Đặng Thị Hồng
	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI

LỚP MẪU GIÁO  5 TUỔI A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                                                                               Đào Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2025
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân: 3T
 Tôi là ai? 1T (Từ 06/10- 10/10/2025)
(Ngày tết trung thu 15/8 AL)
Cơ thể tôi: 1T (Từ 13/10 -17/10/2026)

Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh: 1T (Từ 20/10- 24/10/2025                                                      (Ngày thành lập HLHPNVN 20/10)


	* Phát triển vận động
	

	19. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	Bật liên tục vào vòng.
	 + Hoạt động học:

Bật liên tục vào vòng.

Bật xa 40-50 cm 

Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)
	

	
	Bật xa 40-50 cm
	
	

	
	Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)

	
	

	 * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	20. Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
	Che miệng khi ho, hắt hơi ngáp.
	Nhắc nhở, giáo dục trẻ trong các hoạt động.
	

	21. Trẻ biết giữ đầu tóc quần áo gọn gàng
	Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng.
	
	

	                                             PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác trên cơ thể
	Quan sát các hoạt động 

hàng ngày
	

	
	Đặc điểm, lợi ích và tác hại của con vật, cây, hoa, quả.
	Cho trẻ tham gia hoạt động chơi ngoài trời: quan sát cây xanh trên sân trường, quan sát thời tiết…
	

	
	Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng, sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, qủa... thảo luận về đặc điểm đối tượng.
	
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	23. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: Khối vuông và khối chữ nhật.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Hoạt động hàng ngày
	

	
	Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.
	Hoạt động góc
	

	
	Nhận biết gọi đúng tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối đó trong thực tế.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	

	24 Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.

Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học 

- Gộp các nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm. 

+ Hoạt động học 

- Tách 1 nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	

	
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	
	

	c) Khám phá xã hội
	

	25. Trẻ biết nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện 

	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình


	+ Hoạt động học

- Tôi là ai?
- Cơ thể tôi.                      

- Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	26. Trẻ biết sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, dạ, thưa, vâng…phù hợp với tình huống.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	Mọi lúc mọi nơi
	

	
	Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
	
	

	27. Trẻ biết đọc biểu cảm các bài thơ, ca dao, đồng dao; Trẻ đóng được vai của nhân vật trong chuyện.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	+ Hoạt động học

- Thơ: Bé ơi.

- Tâm sự của cái mũi...
	

	
	Biết đọc bài thơ, ca dao, đồng dao và đóng kịch…
	
	

	28. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	+ Hoạt động học: 

- Truyện: Giấc mơ kì lạ; Câu chuyện của tay trái, tay phải; Hai anh em...
	

	29. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm đúng và nhận biết các chữ cái a, ă, â.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái a, ă, â.          


	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	30. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và công bằng giới  
	

	31. Trẻ biết bảo vệ bản thân, phòng, tránh và xâm hại.
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi theo người khác đến nơi vắng người. Khi người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư tự biết kêu cứu( Biết ai là người tắm, vệ sinh thân thể cho mình)
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	32. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	33. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	+ Hoạt động học

- Hát: Đôi mắt xinh; Đôi và một; Mừng sinh nhật; Cái mũi; Mời bạn ăn;...
NH: Anh tý sún; Em là bông 

hồng nhỏ...

TCÂN: Ai Nhanh nhất; Đoán tên bạn hát...
	

	34. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học
- Nặn bánh trung thu.
- Vẽ áo sơ mi. In hình bàn tay và trang trí theo ý thích; Vẽ gấu bông; Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ.             
	

	35. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Hoạt động hàng ngày
	


	                       PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

                                  PHT 
                         Lê Thị Như Hoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                 Giáo viên
                                               Đào Thị Sáu



	TỔ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề: “BẢN THÂN” (3 tuần từ  06/10- 24/10/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	2. Bản thân: 3T
 Tôi là ai? 1T (Từ 06/10- 10/10/2025)

(Ngày tết trung thu 15/8 AL)
Cơ thể tôi: 1T (Từ 13/10 -17/10/2026)

Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh: 1T (Từ 20/10- 24/10/2025                                                      (Ngày thành lập HLHPNVN 20/10)


	* Phát triển vận động
	

	19. Trẻ biết giữ thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.
	Bật liên tục vào vòng.
	 + Hoạt động học:

Bật liên tục vào vòng.

Bật xa 40-50 cm 

Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)
	

	
	Bật xa 40-50 cm
	
	

	
	Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45 cm)


	
	

	 * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	20. Trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.
	Che miệng khi ho, hắt hơi ngáp.
	Nhắc nhở, giáo dục trẻ trong các hoạt động.
	

	21. Trẻ biết giữ đầu tóc quần áo gọn gàng
	Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng.
	
	

	                                             PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	a) Khám phá khoa học
	

	22. Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả… và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.
	Chức năng các giác quan và các bộ phận khác trên cơ thể
	Quan sát các hoạt động 

hàng ngày
	

	
	Đặc điểm, lợi ích và tác hại của con vật, cây, hoa, quả.
	Cho trẻ tham gia hoạt động chơi ngoài trời: quan sát cây xanh trên sân trường, quan sát thời tiết…
	

	
	Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng, sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, qủa... thảo luận về đặc điểm đối tượng.
	
	

	b) Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	23. Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống nhau, khác nhau giữa 2 khối: Khối vuông và khối chữ nhật.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Hoạt động hàng ngày
	

	
	Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau.
	Hoạt động góc
	

	
	Nhận biết gọi đúng tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối đó trong thực tế.
	+ Hoạt động học: 

- Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	

	24 Trẻ biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 và đếm.
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm.
	+ Hoạt động học 

- Gộp các nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và đếm. 
	

	25. Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	Tách 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	+ Hoạt động học 

- Tách 1 nhóm đối tượng  trong phạm vi 6 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.
	

	c) Khám phá xã hội
	

	26. Trẻ biết nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện .


	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình


	+ Hoạt động học

- Tôi là ai?
- Cơ thể tôi.                      

- Trò chuyện về các loại thực phẩm.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	27. Trẻ biết sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, dạ, thưa, vâng…phù hợp với tình huống.
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.
	Mọi lúc mọi nơi
	

	
	Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
	
	

	28. Trẻ biết đọc biểu cảm các bài thơ, ca dao, đồng dao; Trẻ đóng được vai của nhân vật trong chuyện.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	+ Hoạt động học

- Thơ: Bé ơi.

- Tâm sự của cái mũi...
	

	
	Biết đọc bài thơ, ca dao, đồng dao và đóng kịch…
	
	

	29. Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	+ Hoạt động học: 

- Truyện: Giấc mơ kì lạ; Câu chuyện của tay trái, tay phải; Hai anh em...
	

	30. Trẻ nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	Phát âm đúng và nhận biết các chữ cái a, ă, â.
	+ Hoạt động học

- Làm quen chữ cái a, ă, â.          


	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	31. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	Sở thích, khả năng của bản thân.
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	32. Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).
	Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và công bằng giới  
	

	33. Trẻ biết bảo vệ bản thân, phòng, tránh và xâm hại.
	Không cho người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư của mình, không đi theo người khác đến nơi vắng người. Khi người khác sờ, chạm, xem vùng kín riêng tư tự biết kêu cứu( Biết ai là người tắm, vệ sinh thân thể cho mình)
	+ Hoạt động mọi lúc, mọi nơi


	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	34. Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	+ Hoạt động học

- Hát: Đôi mắt xinh; Đôi và một; Mừng sinh nhật; Cái mũi; Mời bạn ăn;...

NH: Anh tý sún; Em là bông 

hồng nhỏ...

TCÂN: Ai Nhanh nhất; Đoán tên bạn hát...
	

	35. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	Phối hợp các kỹ năng vẽ, in để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	+ Hoạt động học

- Nặn bánh trung thu.

- Vẽ áo sơ mi. In hình bàn tay và trang trí theo ý thích; Vẽ gấu bông; Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ.             
	

	36. Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Hoạt động hàng ngày
	


	                   NGƯỜI XÂY DỰNG

                                             Đặng Thị Toàn       
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